
1 Cá nhân 0,75 0,6 0,45 0,3    1.897.500  1.518.000    1.138.500   759.000      400.000      300.000      200.000 0,4 0,3 0,2 0,12    1.012.000       759.000       506.000   303.600 

2 Giải đôi 0,9 0,75 0,6    2.277.000  1.897.500    1.518.000 0,5 0,4 0,3    1.265.000    1.012.000       759.000 

3 Giải đồng đội 1 0,8 0,6    2.530.000  2.024.000    1.518.000   1.500.000   1.200.000   1.000.000 0,6 0,5 0,4    1.518.000    1.265.000    1.012.000 

4
Giải các môn thể 

thao tập thể
0,75 0,75  1.897.500   1.897.500 3.000.000 2.000.000  1.500.000    200.000 0,4 0,4     1.012.000    1.012.000 

5

Giải toàn đoàn 

đối với Đại hội 

thể dục thể thao

4 3 2  10.120.000  7.590.000    5.060.000   5.000.000   4.000.000   3.000.000 3 2 1,2    7.590.000    5.060.000    3.036.000 

6

Giải toàn đoàn 

đối với các giải 

thể thao riêng lẻ

2 1,5 1    5.060.000  3.795.000    2.530.000 1,5 1 0,6    3.795.000    2.530.000    1.518.000 

PHỤ LỤC II

So sánh mức thưởng giữa cấp tỉnh và cấp phường thành tiền theo mức lương cơ sở 2.530.000 đồng

(Kèm theo Tờ trình số           /TTr-UBND ngày       /9/2026 của Ủy ban nhân dân phường Đức Xuân)

Số TT Nội dung/giải

Mức thưởng cấp tỉnh theo Quy định tại Nghị quyết số 55/2026/NQ-HĐND ngày 25/6/2026 Mức thưởng tại Đại hội thể dục thể thao phường Đức Xuân

 lần thứ nhất năm 2026 (Theo Quyết định số 805/QĐ-UBND 

ngày 10/6/2026 của UBND phường Đức Xuân)

Đề xuất mức thưởng cấp phường

Hệ số Thành tiền (Mức lương cơ sở 2.530.000 đồng) Hệ số Thành tiền (Mức lương cơ sở 2.530.000 đồng)

Nhất 

(Vàng)

Nhì 

(Bạc)

Ba 

(Đồng)

Giải 

khuyến 

khích

Giải 

phong 

cách

Giải 

vận 

động 

viên 

xuất 

sắc

Nhất (Vàng) Nhì (Bạc)

Giải 

phong 

cách

Giải vận 

động viên 

xuất sắc

Nhất 

(Vàng)

Nhì 

(Bạc)
Ba (Đồng)

Giải 

khuyến 

khích

Giải phong 

cách

Giải vận 

động viên 

xuất sắc

Nhất (Vàng) Nhì (Bạc) Ba (Đồng)

Giải 

khuyến 

khích

Giải phong 

cách

Giải vận 

động viên 

xuất sắc

Mức thưởng chung 

bằng số vận động viên 

theo quy định của 

Điều lệ giải nhân với 

50% mức thưởng cá 

nhân tương ứng

 Mức thưởng chung bằng số vận động 

viên theo quy định của Điều lệ giải 

nhân với 50% mức thưởng cá nhân 

tương ứng 

Mức thưởng chung bằng 

số vận động viên theo quy 

định của Điều lệ giải 

nhân với 50% mức 

thưởng cá nhân tương 

ứng

 Mức thưởng chung bằng số vận động 

viên theo quy định của Điều lệ giải nhân 

với 50% mức thưởng cá nhân tương 

ứng 

Ba 

(Đồng)

Giải 

khuyến 

khích

Giải 

phong 

cách

Giải vận 

động 

viên 

xuất sắc

Nhất (Vàng) Nhì (Bạc)Ba (Đồng)

Giải 

khuyến 

khích


